Ảnh của học sinh
[image: IMG_20201019_140311]



Thông tin khái quát về học sinh
Tên học sinh:                     Võ Như Quỳnh
Ngày tháng năm sinh:       27 / 6 / 2006
Giới tính:                           Nữ
Dạng tật:                          Tự kỉ nặng
Mức độ tật:                     
Các bệnh tật khác:







Thông tin cơ bản về gia đinh
Họ tên cha:                      Võ Tấn Nhiệm
Ngày tháng năm sinh:       1980
Nghề nghiệp:                   Buôn bán
Họ tên mẹ:                      Nguyễn Thị Lũy	
Ngày tháng năm sinh:      1982
Nghề nghiệp:                    Nội trợ
Tình trạng hôn nhân:            Bình thường









Năm học: 2020 – 2021
Những điểm mạnh của trẻ:
- Tự phục vụ tốt
- Sức khỏe tốt
Những nhu cầu của trẻ:
- Học tiếng Việt giao tiếp
- Học toán chức năng
- Học làm việc nhà, làm bếp
- Học biểu hiện cảm xúc phù hợp
Mục tiêu năm học:
Kiến thức, kỹ năng các môn học/ lĩnh vực giáo dục
- Giới thiệu về bản thân
- Giới thiệu về gia đình
- Làm toán trong phạm vi 10  
Kỹ năng sống
- Kĩ năng chăm sóc bản thân
- Kĩ năng làm việc nhà
- Kĩ năng làm bếp
Kỹ năng đặc thù
- Kĩ năng kiểm soát bản thân
     - Kĩ năng tập trung chú ý
Mục tiêu học kỳ I
- Đọc, viết tiếng, từ đơn giản: Ba mẹ, cô,...
- Viết tên, tuổi.
- Làm toán trong phạm vi 5
     Kỹ năng sống: 
- Rèn luyện kĩ năng tự học
- Kĩ năng làm bếp
 - Kĩ năng làm việc nhà
     Kỹ năng đặc thù:
       - Kĩ năng kiểm soát bản thân
       - Kĩ năng tập trung chú ý
                                                             Ngày 10 tháng 9 năm 2020
Phụ huynh                                                                Giáo viên phụ trách



                                                                           	Nguyễn Thị Diễm Thúy























KẾ HOẠCH GIÁO DỤC

Từ ngày 21/9 đến 16/11

	Mục tiêu

	Biện pháp




	Kết quả

	Chào, tạm biệt
Cám ơn, xin lỗi
	Thực hiện theo tình huống




	Đạt

	Học nói
	- Giới thiệu về bản thân


	Rèn luyện thường xuyên

	Cách chơi với bạn
	- Cùng tô màu với bạn
- Chơi bóng


	Đạt

	Làm toán trong phạm vi 5
	- Cộng trừ theo yêu cầu trong phạm vi 5



	Đạt

	Rèn cách tự học
	- Nhìn viết theo yêu cầu
	Đạt

	Làm việc nhà

	- Rửa ly, giặt khăn

	Đạt

	Làm bếp
	- Nhặt rau
- Gọt củ quả
	

	Kiểm soát bản thân
	- Thay thế hành vi khi tức giận
	Cần rèn luyện thường xuyên











KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Từ ngày 16/11 đến 8/1

	Mục tiêu

	Biện pháp




	Kết quả

	Giao tiếp cơ bản
	Thực hành theo tình huống
	Đạt



	Gọi tên đồ vật trong gia đình
	Gọi tên các đồ vật trong phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp.
Nêu công dụng một số đồ vật theo yêu cầu



	Đạt

	Chơi với bạn
	Trò chơi đóng vai
	Đạt

	Làm toán trong phạm vi 5
	Thêm bớt số lượng trong phạm vi 5
	Đạt

	Rèn kĩ năng tự học 
	- Vẽ hình theo yêu cầu
- Chọn tranh ảnh theo yêu cầu
	Đạt





Nhận xét chung sự tiến bộ của trẻ:
- Nghỉ học nhiều nên việc rèn luyện kĩ năng hạn chế
- Có nhiều tiến bộ trong kĩ năng làm bếp 
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]- Đã biết chơi với bạn

                                                                                    











Mục tiêu học kỳ II
- Đọc, viết tiếng, từ đơn giản: Ba mẹ, cô,...
- Viết tên, tuổi.
- Làm toán trong phạm vi 10
- Mua bán đơn giản trong phạm vi 10.000VND
     Kỹ năng sống: 
- Rèn luyện kĩ năng tự học
- Kĩ năng làm bếp
 - Kĩ năng làm việc nhà
     Kỹ năng đặc thù:
       - Kĩ năng kiểm soát bản thân
       - Kĩ năng tập trung chú ý

KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Từ ngày 11/1 đến 12/3

	Mục tiêu

	Biện pháp


	Kết quả

	Giao tiếp cơ bản
	Thực hành nói lời nhận xét
	Cần rèn luyện thường xuyên

	Nêu công dụng đồ vật trong gia đình
	- Nêu công dụng các đồ vật trong phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp.
- Nêu công dụng một số đồ vật theo yêu cầu
- Đọc viết theo yêu cầu


	Đạt

	Chơi với bạn
	Trò chơi tập thể 

	Đạt

	Làm toán trong phạm vi 10
	Thêm bớt số lượng trong phạm vi 10
	Đạt

	Rèn kĩ năng tự học 
	- Vẽ hình theo yêu cầu
- Chọn tranh ảnh theo yêu cầu
	Đạt






KẾ HOẠCH GIÁO DỤC
Từ ngày 15/3 đến 15/5

	Mục tiêu

	Biện pháp


	Kết quả

	Giao tiếp cơ bản
	Thực hành nói lời nhận xét
	Cần rèn luyện thường xuyên

	Nêu công dụng đồ vật trong gia đình
	- Nêu công dụng các đồ vật trong phòng ngủ, phòng khách, nhà bếp.
- Nêu công dụng một số đồ vật theo yêu cầu
- Đọc viết theo yêu cầu

	Cần rèn luyện thường xuyên

	Chơi với bạn
	Trò chơi tập thể 

	Cần rèn luyện thường xuyên

	Làm toán trong phạm vi 10
	Thêm bớt số lượng trong phạm vi 10
Cộng trừ trong phạm vi 10
Mua bán đơn giản tromng phạm vi 10.000VND
	Cần rèn luyện thường xuyên

	Rèn kĩ năng tự học 
	- Vẽ hình theo yêu cầu
- Chọn tranh ảnh theo yêu cầu
	Cần rèn luyện thường xuyên






Nhận xét chung sự tiến bộ của trẻ:
- Nghỉ học nhiều nên việc rèn luyện kĩ năng hạn chế
- Có nhiều tiến bộ trong kĩ năng làm bếp 
[bookmark: _heading=h.gjdgxs]- Đã biết chơi với bạn
[bookmark: _heading=h.rnn5pnt1o13a]- Đã giảm thiểu các hành vi bất thường



                                                                                    Ngày 17  tháng 5  năm 2021
             Phụ huynh          Giáo viên phụ trách                           Ban giám hiệu                                                                                




	                                      Nguyễn Thị Diễm Thúy
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